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The objective of the study is to assess the level of nonfinancial information 
disclosure of listed companies at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) 
in the period 2016-2020, 5-year period from the date that Circular No. 
155/2015/TT-BTC on guidelines for information disclosure on securities 
market took effect. The study used the unweighted disclosure index method 
to score the level of nonfinancial information disclosure with 61 items based 
on Circular 96/BTC (2020), the Vietnamese accounting standard system, 
and Circular 200/BTC (2016). Besides, the study also used the method of 
content analysis to assess the level of detailed disclosure of information by 
counting the number of published words in an item. The paper has been 
conducted by randomly evaluating the annual reports for the period 2016-
2020 of 120 listed companies on HOSE. Findings indicated that the extent 
of reporting on the nonfinancial information of enterprises in the sample 
has an average disclosure level of 61.65%, and on average published 911 
words in the company’s annual report for the period 2016-2020. Through 
the findings, several implications were suggested to enhance the level of 
the nonfinancial information disclosure of firms listed on Ho Chi Minh 
stock exchange.
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Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá mức độ công bố thông tin phi tài 
chính của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, đây là giai đoạn 5 năm kể từ khi 
Thông tư 155/BTC quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán có hiệu lực. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chỉ số công bố 
thông tin không trọng số để chấm điểm mức độ công bố thông tin phi tài 
chính của các doanh nghiệp niêm yết với 61 mục thông tin được tổng hợp 
từ Thông tư 96/2020/TT-BTC và từ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 
cũng như Thông tư 200/BTC. Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng phương 
pháp phân tích nội dung để đánh giá mức độ công bố chi tiết các thông 
tin liên quan đến công bố môi trường, xã hội – cộng đồng (mục 6 trong 
báo cáo thường niên của các doanh nghiệp). Nghiên cứu được thực hiện 
bằng cách đánh giá báo cáo thường niên giai đoạn năm 2016-2020 của 120 
doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh. Kết quả cho thấy, mức độ công bố thông tin phi tài chính của các 
doanh nghiệp niêm yết trong mẫu nghiên cứu đạt mức công bố trung bình 
là 61,65% và trung bình công bố 911 từ/báo cáo cho giai đoạn 2016-2020. 
Từ kết quả nghiên cứu, bài báo hàm ý một số chính sách nhằm tăng cường 
mức độ công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại 
sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Ngày nhận: 
23/04/2023
Ngày nhận lại: 
31/07/2023
Ngày đăng: 
25/08/2023

Từ khóa: 
Công bố thông tin  
phi tài chính;  
thông tin môi trường; 
thông tin xã hội.

1.	 Giới thiệu
Để nâng cao tính minh bạch, tính hữu ích 

của thông tin báo cáo tài chính doanh nghiệp 
cho nhà đầu tư ra quyết định, mang lại lợi thế 
cạnh tranh thu hút vốn cho công ty, thì doanh 

nghiệp không chỉ công bố thông tin tài chính 
mà còn phải công bố thêm thông tin phi tài 
chính. Các thập niên gần đây ở các nước tiên 
tiến, các thông tin phi tài chính do doanh 
nghiệp công bố chi tiết được xem là một yếu tố 
quan trọng trong việc đánh giá triển vọng tài 
chính của công ty. Tính bền vững và thông tin 
phi tài chính đã trở thành mối quan tâm chính 
của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu 
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2.	 Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
Quy định về công bố thông phi tài chính trong 
hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Việc trình bày và công bố bắt buộc thông 
tin phi tài chính được quy định trong hệ thống 
chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) (xem chi 
tiết Phụ lục 1 online).
Quy định về công bố thông tin phi tài chính 
theo Hướng dẫn công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam được ban hành theo 
Thông tư 155/2015/TT-BTC, nay được thay thế 
bằng Thông tư 96/2020/TT-BTC, trong đó có 
quy định những mục thông tin phi tài chính 
được yêu cầu công bố định kỳ (xem chi tiết Phụ 
lục 2 online). 
2.2. Tổng quan nghiên cứu 

Trên thế giới, có nhiều nghiên cứu về công 
bố thông tin phi tài chính, chẳng hạn nghiên 
cứu của Mobus (2005), Levine và Smith (2011), 
Grewal và cộng sự (2015), Christensen và cộng 
sự (2015) và nghiên cứu của Kaya (2016), Doni 
và cộng sự (2019), Alshiban và Al-Adeem 
(2022),... Đặc trưng của dòng nghiên cứu này 
là đo lường mức độ công bố thông tin phi tài 
chính với các mục công bố thông tin được thiết 
lập theo một hệ thống văn bản do quốc gia – 
mà nghiên cứu đang thực hiện – quy định. Các 
nghiên cứu khảo sát trên báo cáo thường niên 
của các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu, và 
sử dụng phương pháp chỉ số công bố thông tin 
hoặc phương pháp nội dung để đo lường mức 
độ công bố bắt buộc. Sau đó, các nghiên cứu sử 
dụng phương pháp thống kê để mô tả kết quả 
mức độ công bố bắt buộc thông tin phi tài chính 
so với quy định, từ đó đánh giá sự tuân thủ về 
công bố thông tin phi tài chính của các doanh 
nghiệp trong mẫu nghiên cứu. Các nghiên cứu 
được thực hiện ở các quốc gia khác nhau và kết 
quả nghiên cứu là khác nhau, cụ thể: 

Nghiên cứu Mobus (2005) được thực hiện 
ở Mỹ, kết quả nghiên cứu cho thấy trung bình 

tư, người tiêu dùng và cơ quan quản lý. Những 
người tham gia thị trường vốn đang ngày càng 
ưu tiên tầm quan trọng của thông tin phi tài 
chính. Các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và ngân 
hàng đang tìm kiếm tiêu chuẩn hóa nhiều hơn 
để thúc đẩy trách nhiệm giải trình và đưa các 
yếu tố phi tài chính vào xếp hạng, quy định và 
giao ước (Deloitte, 2021).

Tại Việt Nam, trước năm 2015 việc công 
bố thông tin phi tài chính chỉ trình bày một 
số ít trong bản thuyết minh báo cáo tài chính 
theo chế độ kế toán, các thông tin chi tiết về 
môi trường, xã hội của các doanh nghiệp niêm 
yết thường là tự nguyện công bố, và không có 
văn bản hướng dẫn công bố loại thông tin này. 
Đến năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông 
tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông 
tin này trên thị trường chứng khoán, thông tư 
có hiệu lực từ năm 2016, nội dung thông tư 
quy định công bố các thông tin phi tài chính về 
môi trường, xã hội tích hợp trong các báo cáo 
thường niên hoặc doanh nghiệp có thể lập riêng 
trên báo cáo phát triển bền vững. Năm 2016 là 
năm đầu tiên các doanh nghiệp niêm yết Việt 
Nam công bố thông tin theo Thông tư 155/BTC, 
trong đó có công bố thông tin phi tài chính liên 
quan đến môi trường – xã hội, đến năm 2020, 
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2020/TT-
BTC thay thế cho Thông tư 155/BTC, thực hiện 
cho kỳ báo cáo năm 2021, về cơ bản không có 
thay đổi nhiều chỉ bổ sung thêm nội dung đầu 
tiên của mục 6 “Tác động lên môi trường” gồm 
hai tiêu chí: tổng phát thải khí nhà kính (GHG) 
trực tiếp và gián tiếp; các sáng kiến và biện pháp 
giảm thiểu phát thải nhà kính. Bài viết này được 
thực hiện nhằm đánh giá giai đoạn 5 năm công 
bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp 
niêm yết Việt Nam nói chung và niêm yết tại 
sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh nói riêng, từ đó đánh giá thực trạng công 
bố thông tin phi tài chính và khuyến nghị một 
số hàm ý nhằm tăng cường mức độ công bố 
thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp 
niêm yết trong thời gian tới.
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thể đạt được một trong những khía cạnh quan 
trọng nhất của báo cáo của doanh nghiệp về 
tính bền vững. Nghiên cứu cũng đưa ra đánh 
giá ban đầu về việc thực hiện chỉ thị của Châu 
Âu tại Ý. Do đó, kết quả nghiên cứu có thể giúp 
các nhà hoạch định chính sách xác định các 
biện pháp để cải thiện sự hài hòa của các thông 
lệ báo cáo. Và doanh nghiệp thực hiện báo cáo 
có thể được hỗ trợ trong việc lựa chọn các vị trí 
báo cáo khác nhau về thông tin phi tài chính.

Nghiên cứu của Alshiban và Al-Adeem 
(2022) về công bố thông tin phi tài chính của 
các doanh nghiệp niêm yết tại thị trường Saudi. 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp chỉ số không 
trọng số với 34 mục chỉ số công bố thông tin phi 
tài chính theo hướng dẫn 2014/95/EU của Liên 
minh Châu Âu và Boshnak, chia thành 7 nhóm 
thông tin: nhân viên, cộng đồng, sản phẩm, 
dịch vụ, môi trường, khách hàng và chống tham 
nhũng. Mẫu nghiên cứu gồm báo cáo thường 
niên và báo cáo quản trị của 50 doanh nghiệp 
niêm yết thuộc lĩnh vực năng lượng, dịch vụ tiện 
ích và nguyên vật liệu. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy công bố thông tin về nhân viên, cộng đồng, 
sản phẩm và dịch vụ có mức độ công bố trung 
bình. Các công bố môi trường, khách hàng và 
chống tham nhũng ở mức công bố thấp. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy rằng công bố thông 
tin phi tài chính của các doanh nghiệp niêm yết 
trong mẫu nghiên trung bình là 28,85% đối với 
doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực vật liệu, 
mức công bô thông tin phi tài chính là 39,22% 
đối với các tập đoàn trong lĩnh vực tiện ích, và 
các doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực năng 
lượng đạt điểm trung bình là 37,65%. Mức độ 
công bô thông tin phi tài chính cho toàn bộ 
mẫu nghiên cứu là 30,35%, đạt mức công bố 
thông tin phi tài chính thấp.

Trong nước có nghiên cứu của Hà Xuân 
Thạch và Dương Hoàng Ngọc Khuê (2018) 
về mức độ công bố bắt buộc thông tin phi tài 
chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt 
Nam. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp 
chỉ số công bố không trọng số để chấm điểm 
mức độ công bố thông tin phi tài chính với 
61 mục thông tin phi tài chính bắt buộc công 

mức độ công bố thông tin phi tài chính của 
các công ty trong mẫu nghiên cứu là 32,58%, 
mức độ công bố thấp; Levine và Smith (2011) 
nghiên cứu các doanh nghiệp niêm yết tại sở 
giao dịch chứng khoán Mỹ. Nghiên cứu cho 
kết quả, mức độ công bố thông tin cao nhất là 
chính sách chứng khoán thị trường, tỷ lệ công 
bố 67,1%, thấp nhất là chính sách công bố liên 
quan đến công ty phục vụ cho mục đích đặc 
biệt với tỷ lệ 0,85%, từ kết quả nghiên cứu tác 
giả đưa ra các định hướng cho việc tăng cường 
mức độ công bố các chính sách kế toán quan 
trọng. Grewal và cộng sự (2015) cho kết quả, 
các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp 
sản xuất có mức công bố phi tài chính (33,39%) 
cao hơn các ngành khác (21,24%). 

Nghiên cứu của Christensen và cộng sự 
(2015) về công bố bắt buộc thông tin phi tài 
chính trong báo cáo tài chính của các doanh 
nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán 
Mỹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc công bố 
bắt buộc thông tin tác động đến việc gia tăng 
giá trị công ty, gia tăng nhận thức của nhà đầu 
tư về vấn đề an toàn mỏ. Nghiên cứu của Kaya 
(2016) về việc công bố bắt buộc thông tin phi 
tài chính ở Pháp. Kết quả nghiên cứu cho rằng, 
quy định công ty lập báo cáo về hiệu quả xã hội, 
môi trường, quản trị công ty là hướng đến sự 
phát triển bền vững, từ đó giúp cho nhà đầu tư, 
đối tác đánh giá được sự hoạt động bền vững 
của công ty.

Nghiên cứu của Doni và cộng sự (2019) về 
công bố bắt buộc thông tin phi tài chính theo 
chỉ thị mới 95/2014 của Liên minh Châu Âu. 
Nghiên cứu được thực hiện với phương pháp 
phân tích nội dung thủ công trên các báo cáo 
của 60 công ty của Ý. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, chỉ thị của Liên minh đã tạo ra cuộc tranh 
luận về công bố bắt buộc thông tin phi tài chính 
trong bối cảnh học thuật và nghề nghiệp. Việc 
chuyển từ báo cáo tự nguyện sang báo cáo bắt 
buộc là một cột mốc quan trọng có thể làm 
phong phú và cải thiện hiệu suất và hệ thống 
thông tin của công ty, đã tạo ra một mô hình 
công bố thông tin phi tài chính cho các doanh 
nghiệp trong mẫu nghiên cứu. Điều này có 
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Nghiên cứu của Le và cộng sự (2022) đánh 
giá về chất lượng công bố thông tin phi tài chính 
của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 
báo cáo thường niên năm 2019 của 134 doanh 
nghiệp niêm yết trên sở GDCK Thành phố Hồ 
Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp 
chỉ số công bố không trọng số để chấm điểm 
công bố thông tin phi tài chính, ngoài ra còn sử 
dụng phương pháp nội dung đếm từ trong các 
mẫu tin, đếm trang cho báo cáo thường niên, 
và phần mềm SPSS và Excel để xử lý dữ liệu. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty niêm 
yết quan tâm đến việc công bố thông tin phi tài 
chính theo yêu cầu của pháp luật, mặc dù mức 
độ công bố thông tin còn nhiều bất cập. Các 
nhóm thông tin phi tài chính như môi trường, 
xã hội, quản trị công ty cũng có nhiều khác biệt 
giữa các công ty, và các công ty ít quan tâm đến 
việc công bố thông tin môi trường.

3.	 Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp chấm điểm công bố thông tin

Nghiên cứu sử dụng phương pháp chỉ số 
công bố thông tin và phương pháp phân tích 
nội dung để chấm điểm công bố thông tin:

Phương pháp chỉ số công bố thông tin
Phương pháp chỉ số công bố là một phương 

pháp linh hoạt được sử dụng để đo lường mức 
độ công bố thông tin vì nhà nghiên cứu có thể 
tự xây dựng một danh mục chỉ số công bố riêng 
để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu của mình, tuy 
nhiên kết quả chỉ có giá trị trong phạm vi mà 
chỉ số được sử dụng là thích hợp (Hassan & 
Marston, 2010).

Với phương pháp chỉ số công bố thông tin, 
có một số tác giả như Mobus (2005), Levine 
và Smith (2011), Grewal và cộng sự (2015), 
Christensen và cộng sự (2015), Kaya (2016), 
Hà Xuân Thạch và Dương Hoàng Ngọc Khuê 
(2018), Alshiban và Al-Adeem (2022) đã thực 
hiện việc công bố thông tin bằng cách thiết lập 
các mục công bố thông tin được quy định trong 
hệ thống văn bản của quốc gia đang nghiên 
cứu, và tiến hành chấm điểm công bố thông 

bố được tổng hợp từ Thông tư 155/BTC (nay 
là Thông tư 96/BTC), thông tư 200/BTC và hệ 
thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Mẫu 
nghiên cứu gồm báo cáo thường niên năm 2016 
của 577 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. 
Kết quả của nghiên cứu cho thấy mức độ công 
bố bắt buộc thông tin phi tài chính đạt được là 
58,3%, đạt mức công bố trung bình. 

Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Cường và 
Nguyễn Thị Giáng Hương (2022) về mức độ 
công bố thông tin phi tài chính của các doanh 
nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam, Nghiên 
cứu sử dụng phương pháp chỉ số công bố 
không trọng số để chấm điểm mức độ công 
bố thông tin phi tài chính với 60 chỉ mục công 
bố thông tin phi tà chính được tổng hợp từ 
các văn bản do Bộ Tài chính ban hành. Mẫu 
nghiên cứu được nhóm tác giả sử dụng là báo 
cáo thường niên năm 2020 của 222 doanh 
nghiệp sản xuất niêm yết ở sở giao dịch chứng 
khoán Hà nội và Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy mức độ công bố thông tin phi tài 
chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết 
trung bình đạt 82,2%.

Nghiên cứu của Đào Văn Thi (2022) về công 
bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp 
vận tải biển niêm yết trên sàn chứng khoán 
Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp 
phân tích nội dung. Dựa vào thực trạng công bố 
thông tin, tác giả đưa ra bảng tiêu chí đánh giá 
gồm 10 chỉ tiêu đánh giá mức độ công bố thông 
tin phi tài chính gồm: báo cáo về trách nhiệm 
xã hội, quá trình hình thành và phát triển, mô 
tả các rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp, 
tình hình đầu tư và phát triển, mô hình quản 
trị của doanh nghiệp, ban kiểm soát nội bộ, báo 
cáo dự trữ, định hướng và phát triển lâu dài, 
báo cáo quản lý, báo cáo khác. Mẫu nghiên cứu 
được thực hiện gồm 20 doanh nghiệp vận tải 
niêm yết giai đoạn 2016-2020. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, các doanh nghiệp vận tải biển 
có mức độ công bố thông tin phi tài chính tương 
đối cao, số lượt các loại thông tin liên quan đến 
thông tin phi tài chính ở mức cao nhất là 7/10 
loại thông tin, chiếm tỷ lệ 40%, tiếp theo là 6/10 
loại thông tin chiếm tỷ lệ 24%.
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3.4. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu:
Tác giả sử dụng phần mềm SPSS và phần 

mềm excel để hỗ trợ phân tích dữ liệu. Sử dụng 
phương pháp thống kê mô tả dữ liệu, và tính 
toán số trung bình, tỷ lệ công bố, tần suất công 
bố, độ lệch chuẩn. Từ đó, đánh giá việc công bố 
thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp 
niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh.

4.	 Kết quả nghiên cứu và bàn luận
Kết quả thống kê mức độ công bố thông 

tin phi tài chính của các doanh nghiệp niêm 
yết trong mẫu nghiên cứu theo phương pháp 
chỉ số công bố thông tin (xem chi tiết Phụ lục 4 
online) cho từng năm từ 2016 đến 2020 và trung 
bình cho 5 năm công bố thông tin, trung bình 
mức độ công bố thông tin phi tài chính của các 
doanh nghiệp niêm yết giai đoạn 2016-2020 là 
37,79 điểm (trên 61 mục thông tin), tương ứng 
tỷ lệ 61,95%, đạt mức công bố trung bình. Mức 
độ công bố thông tin phi tài chính thấp nhất là 
12,4 điểm, tỷ lệ 20,3%, đạt mức công bố dưới 
trung bình. Mức độ công bố phi tài chính cao 
nhất là 51,4 điểm, tương ứng tỷ lệ là 84,3%, đạt 
mức công bố cao. Khoảng cách giữa công ty có 
mức độ công bố thông tin phi tài chính thấp 
nhất và cao nhất là 39 điểm. 

Giá trị trung vị (Median) của mức độ công 
bố thông tin phi tài chính là 63,12%, có nghĩa là 
50% doanh nghiệp niêm yết trong mẫu nghiên 
cứu có mức độ công bố thông tin phi tài chính 
dưới 63,12%, và có 50% doanh nghiệp niêm yết 
trong mẫu nghiên cứu có mức độ công bố thông 
tin phi tài chính trên 63,12%, Giá trị phần tử 
lặp lại (Mode) là 37 điểm, tương ứng 60,7% cho 
thấy mức độ công bố thông tin phi tài chính đạt 
được thường xuyên nhất của các doanh nghiệp 
niêm yết trong mẫu nghiên cứu là 60,7%, đạt 
mức công bố trung bình (xem chi tiết Phụ lục 
4 online).

Mức độ công bố thông tin phi tài chính theo 
quy định Việt Nam giai đoạn 2016-2020 có sự 
gia tăng qua các năm, cụ thể: năm 2016: 37,61 
(tỷ lệ 61,65%) đến năm 2020 mức độ công bố 

tin. Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng 
phương pháp chỉ số công bố thông tin không 
trọng số để chấm điểm mức độ công bố thông 
tin phi tài chính của các doanh nghiệp niêm yết 
trong mẫu nghiên cứu như sau:

NFID = ∑n
i=1 di 

Với: d = 1 nếu mục di được công bố
        d = 0 nếu mục di không được công bố
       n: số mục thông tin phi tài chính bắt buộc  

       công bố được liệt kê.
Phương pháp phân tích nội dung
Phân tích nội dung là một kỹ thuật phân 

tích lượng thông tin được công bố, có thể được 
đo lường cho mỗi loại hoặc mỗi công ty bằng 
cách đếm các mục dữ liệu, tức là số lượng từ, 
số lượng câu, và số lượng trang (Marston & 
Shrives, 1991; Hassan & Marston, 2010; Doni 
và cộng sự, 2019). Trong nghiên cứu này, tác giả 
tiến hành thu thập từng mẫu thông tin phi tài 
chính về môi trường và xã hội của từng doanh 
nghiệp niêm yết trong mẫu nghiên cứu, và đếm 
số từ trong từng mẫu thông tin được công bố.
3.2. Mẫu nghiên cứu

 Mẫu nghiên cứu gồm báo cáo thường niên 
giai đoạn năm 2016-2020 của 120 doanh nghiệp 
niêm yết tại sở sở giao dịch chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh, tương ứng mỗi phương 
pháp chấm điểm nghiên cứu khảo sát 600 báo 
cáo thường niên của các doanh nghiệp niêm yết 
trong mẫu (xem chi tiết Phụ lục 3 online).
3.3. Phương pháp thu thập dữ liệu

Về thu thập dữ liệu: liên quan đến mức độ 
công bố thông tin phi tài chính, bài báo chỉ tập 
trung vào việc công bố thông tin chính thống 
của doanh nghiệp là báo cáo thường niên, và 
báo cáo phát triển bền vững, tuy nhiên số lượng 
các công ty lập riêng báo cáo phát triển bền vững 
rất ít, chủ yếu là tích hợp nội dung phát triển 
bền vững trong báo cáo thường niên của công 
ty. Tác giả đã thu thập báo cáo thường niên, báo 
cáo bền vững từ website của từng doanh nghiệp 
niêm yét hoặc thu thập từ website của các công 
ty chứng khoán khác.
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Kết quả cho thấy, ngành hàng tiêu dùng có 
điểm công bố thông tin phi tài chính về môi 
trường, xã hội trung bình giai đoạn 2016 – 2020 
là cao nhất (2357 từ/báo cáo), trong khi ngành 
thực phẩm có mức công bố trung bình giai 
đoạn 5 năm là thấp nhất (1102 từ/báo cáo). Kết 
quả thống kê ở bảng 7 cũng cho thấy, chỉ có 3/9 
ngành gồm bất động sản, công nghiệp, nguyên 
liệu có mức công bố thấp nhất là 0, nghĩa là 
có doanh nghiệp niêm yết thuộc 3 ngành này 
không công bố thông tin môi trường, xã hội ở 
mục 6 của báo cáo thường niên, các ngành khác 
đều có ít nhất 01 mẫu tin (xem chi tiết Phụ lục 
7 online).

Kết quả cho thấy, mức công bố thông tin 
được tính theo phương pháp nội dung bao gồm 
thông tin về môi trường và xã hội của các doanh 
nghiệp niêm yết, liên quan đến 7 nhóm thông 
tin chi tiết gồm: (1) thông tin về quản lý nguồn 
nguyên vật liệu, (2) thông tin tiêu thụ năng 
lượng, (3) thông tin tiêu thụ nước, (4) thông tin 
tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, (5) 
thông tin về chính sách liên quan đến người lao 
động, (6) thông tin về báo cáo liên quan đến 
trách nhiệm đối với cộng đồng, (7) báo cáo liên 
quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo 
hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán nhà nước. 
Trong các nhóm thông tin này, thông tin về 
trách nhiệm cộng đồng được các doanh nghiệp 
niêm yết trong mẫu nghiên cứu công bố nhiều 
nhất với số từ trung bình là 1005 từ/báo cáo, và 
thông tin tài chính xanh là công bố thấp nhất 
với số từ trung bình là 41 từ/báo cáo (xem chi 
tiết Phụ lục 8 online).

Thực tế kết quả khảo sát cho thấy, các doanh 
nghiệp niêm yết công bố thông phi tài chính còn 
sơ sài, mang tính đối phó. Nhiều công ty chỉ liệt 
kê các mục công bố thông tin môi trường mà 
không công bố thông tin như công ty cổ phần 
Đệ Tam (DTA), công ty cổ phần đầu tư phát 
triển và công nghiệp thương mại Củ Chi (CCI), 
công ty cổ phần Chương Dương (CDC), công ty 
cổ phần cảng Cát Lái (CLC), … có công ty công 
bố nhiều thông tin nhưng lại không liên quan 
đến những thông tin được hướng dẫn công bố 
theo quy định như công ty cổ phần dệt may – 
đầu tư – thương mại Thành Công (TCM). 

thông tin phi tài chính tăng lên là 39,05 (tỷ lệ 
64,02%). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
của Hà Xuân Thạch và Dương Hoàng Ngọc 
Khuê (2018) (58,3%), đạt mức công bố trung 
bình. Trong khi các nghiên cứu khác đều cho 
kết quả rất thấp, Alshiban và Al-Adeem (2022) 
cho kết quả 30,35%, Mobus (2005) cho kết quả 
32,58% (xem chi tiết Phụ lục 5 online). 

Kết quả cho thấy, điểm công bố thông tin phi 
tài chính trung bình giai đoạn 2016-2020 được 
chấm theo phương pháp chỉ số công bố thông 
tin của ngành thực phẩm cao nhất 42,51/61 
điểm (đạt mức 69,69%), ngành công nghệ thông 
tin có điểm thấp nhất là 32,4/61 điểm (đạt mức, 
53,12%). Tổng thể tất cả các ngành đều có mức 
công bố thông tin phi tài chính trung bình giai 
đoạn 2016-2020 trên trung bình. Trong khi đó, 
nghiên cứu của Grewal và cộng sự (2015) cho 
kết quả ngành có công bố phi tài chính cao nhất 
là công nghiệp sản xuất, chỉ đạt 33,39%.

Với phương pháp phân tích nội dung, 
nghiên cứu thực hiện việc chấm điểm công bố 
thông tin phi tài chính là môi trường, xã hội 
được trình bày ở mục số 6 trong báo cáo thường 
niên của các doanh nghiệp niêm yết và thực 
hiện bằng cách đếm số từ được công bố trong 
mỗi mẫu tin, bảng 6 trình bày kết quả thống 
kê công bố thông tin phi tài chính môi trường, 
xã hội, cụ thể trung bình mức công bố thông 
tin phi tài chính của các doanh nghiệp niêm 
yết trong mẫu nghiên cứu trong giai đoạn năm 
2016-2020 là 911 từ/báo cáo. Điểm trung bình 
thấp nhất là 0 (nghĩa là doanh nghiệp niêm yết 
không công bố bất kỳ thông tin nào), cao nhất 
là 3952 từ/báo cáo. Điểm trung bình công bố 
thông tin qua các năm cũng có sự tăng dần, 
cụ thể: năm 2016: 850 từ/báo cáo, năm 2017: 
866 từ/báo cáo, năm 2018: 860 từ/báo cáo, năm 
2019: 906 từ/báo cáo, năm 2020: 1074 từ/báo 
cáo. Giá trị trung vị của mức độ công bố thông 
tin phi tài chính theo phương pháp nội dung 
giai đoạn 2016-2020 là 729 từ/báo cáo, nghĩa là 
50% doanh nghiệp niêm yết trong mẫu nghiên 
cứu có mức công bố thông tin phi tài chính là 
729 từ/báo cáo (xem chi tiết Phụ lục 6 online). 
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phương pháp chấm điểm. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, các doanh nghiệp niêm yết trong mẫu 
nghiên cứu có mức độ công bố thông tin phi 
tài chính trung bình trong giai đoạn 2016-2020 
theo phương pháp chỉ số công bố là 37,79 điểm, 
tương ứng 61,95%, đạt mức công bố trung bình. 
Ngành nghề có mức độ công bố thông tin phi 
tài chính cao nhất là ngành thực phẩm với 
42,51/61 điểm, tương ứng tỷ lệ công bố 69,69%; 
ngành công bố thấp nhất là ngành công nghệ 
thông tin với 32,4/61 điểm, tương ứng tỷ lệ 
công bố 53,12%. Nhìn chung, tổng thể tất cả 
các ngành đều có mức công bố thông tin phi tài 
chính trung bình giai đoạn 2016-2020 đạt mức 
công bố trên trung bình.

Với phương pháp phân tích nội dung, các 
doanh nghiệp niêm yết trong mẫu nghiên cứu 
có mức độ công bố thông tin phi tài chính cụ 
thể là thông tin môi trường, xã hội, trung bình 
trong giai đoạn 2016-2020 là 911 từ/báo cáo, 
cao nhất là 3952 từ/báo cáo, thấp nhất là 0 từ/
báo cáo (nghĩa là công ty không công bố bất kỳ 
thông tin nào). Ngành nghề có mức độ công bố 
thông tin phi tài chính cao nhất là ngành tiêu 
dùng với 2357 từ/báo cáo, ngành công bố thấp 

Bảng 1, phần kết quả tương quan sig = 0,000 
< 0,05 cho thấy, có sự chênh lệch có ý nghĩa 
thống kê về mức độ công bố thông tin phi tài 
chính theo phương pháp nội dung của từng 
năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 với trung 
bình mức độ công bố thông tin phi tài chính 
theo phương pháp nội dung của cả giai đoạn 
2016-2020. Kết quả bảng 1 cũng cho thấy, mức 
độ công bố thông tin phi tài chính năm 2020 
cao hơn trung bình 5 năm là 283 từ/báo cáo, 
trong khi các năm khác là thấp hơn.

5.	 Kết luận và khuyến nghị
Nghiên cứu đã khảo sát báo cáo thường 

niên trong giai đoạn năm 2016-2020 của 120 
doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực 
hiện báo cáo liên quan đến thông tin phi tài 
chính cũng như báo cáo về môi trường, xã hội. 
Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát, chấm điểm 
báo cáo thường niên giai đoạn 2016-2020 của 
120 doanh nghiệp niêm yết cho mỗi phương 
pháp chấm điểm công bố thông tin (phương 
pháp chỉ số công bố và phương pháp nội dung, 
tương ứng 1200 báo cáo thường niên cho cả hai 

Bảng 1. Kết quả kiểm định sự khác biệt công bố thông tin phi tài chính từng năm  
với trung bình chung công bố thông tin phi tài chính giai đoạn 2016-2020

Năm
Trung bình  
CBTT phi  
tài chính

So sánh từng cặp CBTT từng năm và trung bình CBTT giai đoạn 5 năm

So sánh 
từng cặp 

Sự khác biệt từng cặp Tương quan 

Chênh lệch 
trung bình

Độ lệch 
chuẩn

95% khoảng tin cậy 
Sig. Tương 

quan sigThấp 
hơn

Cao
 hơn

2016 1532,10 2016 & 
TB 5 năm

-88,28 946,44 -259,35 82,8 0,309 0,818 0,000
5 năm 1620,38
2017 1548,30 2017 & 

TB 5 năm
-72,08 641,99 -188,12 43,97 0,221 0,925 0,000

5 năm 1620,38
2018 1513,65 2018 & 

TB 5 năm
-106,73 615,92 -218,06 4,61 0,060 0,904 0,000

5 năm 1620,38
2019 1604,26 2019 & 

TB 5 năm
-16,12 639,89 -131,78 99,55 0,783 0,912 0,000

5 năm 1620,38
2020 1903,58 2020 & 

TB 5 năm
283,198 902,19 120,12 446,28 0,001 0,842 0,000

5 năm 1620,38
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trong hoạt động của doanh nghiệp liên quan 
đến môi trường, xã hội, cộng đồng, điều này 
sẽ làm gia tăng giá trị của doanh nghiệp, tạo 
nên hình ảnh tốt đẹp, minh bạch thông tin của 
doanh nghiệp đối với thị trường, tạo được niềm 
tin của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp.

Bài báo đã sử dụng phương pháp chỉ số công 
bố thông tin không trọng số để chấm điểm mức 
độ công bố bắt buộc thông tin phi tài chính. Việc 
sử dụng phương pháp này có hạn chế như sau: 
Đối với mục thông tin chấm điểm là 1: không 
phân biệt doanh nghiệp công bố nhiều thông 
tin hay ít thông tin, thông tin chi tiết ở mức nào, 
chỉ cần doanh nghiệp có công bố thông tin ở 
mục đó thì được chấm điểm là 1. Đối với mục 
thông tin chấm điểm là 0: doanh nghiệp không 
công bố mục thông tin trong danh mục thì 
chấm điểm 0 và không phân biệt đặc thù doanh 
nghiệp không phát sinh mục thông tin đó nên 
không công bố. Phương pháp phân tích nội 
dung khắc phục được nhược điểm trên nhưng 
lại thiên về việc chấm điểm theo số lượng câu, 
chữ của một mẫu tin công bố, không hướng 
đến việc mẫu tin đó công bố có đúng trọng tâm, 
có chất lượng hay không. Đây cũng là điểm mở 
ra cho hướng nghiên cứu tiếp theo của bài báo.

nhất là ngành thực phẩm với 1102 từ/báo cáo. 
Đi sâu vào từng nhóm chỉ tiêu công bố cho thấy: 
về mức độ công bố thông tin trách nhiệm cộng 
đồng được các doanh nghiệp niêm yết trong 
mẫu nghiên cứu công bố nhiều nhất (trung 
bình 1005 từ/báo cáo) và thông tin thị trường 
tài chính xanh có mức công bố thấp nhất (trung 
bình 41 từ/báo cáo).

Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả cho rằng 
các cơ quan quản lý nhà nước như Ủy ban chứng 
khoản Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh cần phải xây dựng 
quy trình công bố thông tin nội bộ chặt chẽ, 
khoa học nhằm đảm bảo việc công bố thông 
tin chính xác kịp thời và đáp ứng được các quy 
định về công bố thông tin của tổ chức niêm yết 
một cách nhanh nhất, đảm bảo tính chính xác 
của thông tin và nguyên tắc giám sát hiệu quả, 
đồng thời kết hợp với các tổ chức nghề nghiệp 
như hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) 
hướng dẫn cụ thể việc lập các báo cáo thường 
niên, nhất là mục 6 phụ lục 4 của thông tư 96/
BTC. Ngoài ra, các doanh nghiệp niêm yết tại 
sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh cần tăng cường ý thức trách nhiệm đối 
với cộng đồng, xã hội, công bố những thông tin 
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